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MÔN CN MÔN CB MÔN CSN GHI CHÚ

1 D1011069 TRẦN VĂN BẢN NAM 131192 V V V

2 D1011065 NGUYỄN ĐÌNH HẢI NAM 120292 7 7 7.5

3 D1011066 NGUYỄN NGỌC MINH HOÀNG NAM 231294 2 7 7

4 D1011075 TRẦN THANH HOÀNG NAM 200286 5 4 6

5 D1011068 TRẦN ANH HÙNG NAM 120292 9 5.5 6.5

6 D1011067 NGUYỄN HUYA NAM 041196 5 7 7

7 D1011063 NGUYỄN THÀNH NHƠN NAM 010877 5 7 8

8 D1011060 NGUYỄN THANH THẮNG NAM 061196 5 6 6.5

9 D1011059 NGUYỄN CÔNG THÀNH NAM 040496 5.5 5.5 6.5

10 D1011064 HOÀNG TÍN NAM 261196 5.5 5 6.5

11 D1011061 NGUYỄN QUỐC VIỆT NAM 170296 6.5 7 5.5

12 D1011062 ĐỖ HOÀNG VŨ NAM 140596 5.5 7.5 5.5

13 D1011082 NGUYỄN BÁ TUYẾN NAM 200595 5.5 7.5 6.5

14 D1101053 TRẦN CÔNG ĐÔNG NAM 281195 10 4.5 8.5

15 D1101058 TRƯƠNG CÔNG HIỆP NAM 250795 9 4.5 8

16 D1101054 PHẠM QUANG HƯNG NAM 110795 1.5 6.5 5.5

17 D1101056 NGUYỄN HOÀNG NAM NAM 200496 7 5.5 7.5

18 D1101052 NGUYỄN QUÂN NAM 050294 7.5 5.5 9

19 D1101076 LÊ HỮU THÀNH NAM 120685 7.5 5 9.5

20 D1101057 NGUYỄN NGỌC TUẤN NAM 260493 0 3.5 4.5

21 D1101051 LÊ VĂN VIÊN NAM 170596 3 5.5 9

22 D1101055 ĐINH VŨ NAM 110195 0 V V

23 D3031016 LÊ KHẮC ÂN NAM 290594 8 8.5 8.5

24 D3031007 NGUYỄN THỊ ANH NỮ 070484 8.5 6.5 7

25 D3031030 LÊ HỒ LAN ANH NỮ 290794 6 7 7.5

26 D3031037 LƯƠNG THỊ HOÀNG ANH NỮ 300790 8 8 9.5

27 D3031039 LÊ TUẤN ANH NAM 260893 7 7 8

28 D3031050 ĐẶNG THỊ KIM CHI NỮ 110583 6.5 6.5 3

29 D3031012 NGUYỄN THỊ CÚC NỮ 100794 6 8 5.5
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30 D3031028 CAO THANH CƯỜNG NAM 020792 4.5 0 1

31 D3031042 NGUYỄN ANH ĐỘ NAM 240695 V V V

32 D3031003 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG NỮ 240290 7 7 5

33 D3031046 NGUYỄN THỊ DUYÊN NỮ 201195 V V V

34 D3031047 LÊ THỊ HÀ NỮ 121293 5 7 8

35 D3031034 NGUYỄN THỊ THU HẰNG NỮ 010293 8 7.5 8

36 D3031027 PHAN THỊ DIỆU HIỀN NỮ 200290 V V V

37 D3031048 NGUYỄN THỊ THU HIỀN NỮ 271095 6 8.5 7.5

38 D3031078 HUỲNH MINH HOÀNG NAM 200694 5 5 10

39 D3031006 NGUYỄN THỊ HUỆ NỮ 150594 9 9 10

40 D3031017 NGUYỄN THANH THƯƠNG NỮ 270794 9.5 9 10

41 D3031074 HUỲNH NHẬT HUY NAM 310792 2 5 V

42 D3031073 TRƯƠNG THỊ MỸ HUYỀN NỮ 270793 4.5 5.5 5

43 D3031043 LƯU THỊ LANH NỮ 120487 V V V

44 D3031025 LÊ THỊ LÀNH NỮ 250393 9.5 9 9.5

45 D3031040 NGUYỄN THIỀU BẢO LÊ NỮ 021195 5 6.5 7.5

46 D3031014 NGÔ YẾN LINH NỮ 260294 9 9 10

47 D3031021 NGUYỄN THỊ THÙY LINH NỮ 290594 8 8 10

48 D3031045 NGUYỄN THỊ THÙY LINH NỮ 121192 5.5 5 5

49 D3031024 ĐINH THỊ MỸ LOAN NỮ 131090 9.5 8 9.5

50 D3031079 HUỲNH THỊ THU LOAN NỮ 240791 5.5 5 5.5

51 D3031072 LÊ THỊ HỒNG LY NỮ 071295 6.5 5.5 7

52 D3031080 ÔNG THỊ HÒA LY NỮ 250294 5 5 2

53 D3031005 CAO THỊ MAI NỮ 190594 5.5 2 6.5

54 D3031013 HỒ THỊ LỆ MI NỮ 100694 8.5 9 9.5

55 D3031019 LÊ THỊ MIÊN NỮ 200594 9 9 10

56 D3031038 HOÀNG THỊ THÚY NGA NỮ 100195 7.5 9 10

57 D3031018 TRẦN THẢO NGÂN NỮ 190894 9.5 9 10

58 D3031022 PHẠM LÊ DIỆP NGÂN NỮ 090390 6.5 9 6.5

59 D3031026 VŨ THỊ BÍCH NGỌC NỮ 080193 9.5 9 10

60 D3031032 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC NỮ 080186 5 6.5 7.5

61 D3031004 PHAN NGUYỄN CHU NGUYÊN NỮ 221094 9.5 9 10

62 D3031071 LÊ THỊ THANH PHƯỢNG NỮ 040694 8 9 7.5

63 D3031002 NGUYỄN BÁ TÂN NAM 090395 6 7.5 9



64 D3031020 NGÔ THỊ BÍCH THẢO NỮ 160294 9 9 10

65 D3031081 ĐỒNG THỊ MINH THẢO NỮ 290891 6.5 5 6.5

66 D3031015 THÁI VŨ THỊNH NAM 241294 8 9 10

67 D3031023 PHẠM THỊ MỸ THUẬN NỮ 120594 4 1 1.5

68 D3031049 ĐẶNG THỊ THƯƠNG NỮ 060494 7 5 7

69 D3031070 NGUYỄN THỊ KIM THƯƠNG NỮ 231094 8 9 9.5

70 D3031035 NGUYỄN THỊ TRINH THÚY NỮ 280195 9 9 10

71 D3031044 LÊ THỊ THÚY NỮ 290393 9 9 6.5

72 D3031077 NGUYỄN THỊ VÂN THÙY NỮ 041192 8 6 7.5

73 D3031029 MAI THỊ TIẾN NỮ 200694 9 9 9.5

74 D3031010 PHẠM THỊ THU TRANG NỮ 220191 7.5 9 9

75 D3031036 HỒ THỊ XUÂN TRANG NỮ 130287 8 7.5 5

76 D3031008 VŨ PHAN ANH TUẤN NAM 260985 8 6.5 9

77 D3031041 HUỲNH THỊ ÁNH TUYẾT NỮ 190594 9 8 9.5

78 D3031001 NGUYỄN THỊ ÁI VÂN NỮ 301086 7.5 8.5 8.5

79 D3031011 MAI THỊ VÂN NỮ 040894 9.5 9 9.5

80 D3031031 NGUYỄN KHÁNH KIỀU VÂN NỮ 220795 7.5 6 9.5

81 D3031033 PHẠM THỊ HỒNG VÂN NỮ 251293 8 8 8

82 D3031009 HỒ THỊ VI NỮ 120894 9.5 8.5 10


